
SỞ GD - ĐT HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ 

TỔNG HỢP THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017 

Sóc Sơn, ngày 08 tháng 5 năm 2017 

 

Lớp 
Học kì I Học kì II Cả năm 

Ghi chú 
ĐTB Thứ Trường ĐTB Thứ Trường ĐTB Thứ Nhóm Thứ Trường 

11A2 10.0000 1 9.9926 1 9.9951 1 1  

10A1 9.9947 3 9.9842 4 9.9877 2 2  

10A2 9.9947 4 9.9790 7 9.9842 3 5  

11A1 9.9926 5 9.9790 8 9.9835 4 6  

12A1 9.9737 12 9.9821 6 9.9793 5 9  

12A2 9.9279 23 9.9737 11 9.9584 6 16  

11A5 9.9979 2 9.9821 5 9.9874 1 3  

11A6 9.9842 8 9.9858 2 9.9853 2 4  

10A3 9.9926 6 9.9768 9 9.9821 3 7  

11A3 9.9768 10 9.9768 10 9.9768 4 10  

11A4 9.9842 9 9.9684 13 9.9737 5 11  

10A6 9.9763 11 9.9663 14 9.9697 6 12  

12A5 9.9542 18 9.9716 12 9.9658 7 13  

10A4 9.9895 7 9.9247 20 9.9643 8 19  

10A5 9.9716 13 9.9590 16 9.9632 9 14  

12A4 9.9642 15 9.9405 19 9.9484 10 18  

12A3 9.9221 25 9.9026 23 9.9091 11 22  

11A8 9.9705 14 9.9858 3 9.9807 1 8  

11A10 9.9574 16 9.9611 15 9.9598 2 15  

11A7 9.9537 19 9.9590 17 9.9572 3 17  

12A6 9.9558 17 9.9221 21 9.9333 4 20  

11A9 9.9458 22 9.9111 22 9.9226 5 21  

10A9 9.9511 20 9.8847 26 9.9068 6 23  

10A8 9.9184 26 9.8979 24 9.9047 7 24  

12A8 9.9511 21 9.8805 27 9.9040 8 25  

10A7 9.8421 29 9.9432 18 9.9005 9 26  

12A7 9.9084 27 9.8911 25 9.8968 10 27  

10A10 9.9272 24 9.8542 28 9.8785 11 28  

12A9 9.8584 28 9.8532 29 9.8549 12 29  

 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

  



 
TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG 

TỔNG HỢP BÌNH XÉT THI ĐUA CHI ĐOÀN 

Năm học 2016-2017 

Trung Gĩa, ngày 04 tháng 5 năm 2017 

 

LỚP 
ĐIỂM 

TỰ 

CHẤM 

ĐIỂM 

THẢO 

LUẬN 

ĐIỂM THI ĐUA CẢ NĂM 
Xếp loại 

ĐỀ NGHỊ KHEN 

THƯỞNG CẤP Điểm Thứ nhóm Thứ trường 

11A2 90 98 98 1 1 Xuất sắc Thành phố 

11A1 96 96 96 2 3 Xuất sắc Huyện đoàn 

10A2 92 96 96 2 2 Xuất sắc Huyện đoàn 

12A1 90 90 90 4 9 Tốt  

12A2 89 89 89 5 10 Tốt  

10A1 88 88 88 6 12 Tốt  

10A6 95 95 95 1 4 Xuất sắc Huyện đoàn 

10A5 93 93 93 2 5 Tốt Huyện đoàn 

11A3 98 92 92 3 6 Tốt Huyện đoàn 

11A4 90 90 90 4 8 Tốt Huyện đoàn 

11A5 88 88 88 5 11 Tốt  

10A3 86 86 86 6 14 Tốt  

11A6 80 80 80 7 19 Tốt  

10A4 78 78 78 8 22 Khá   

12A5 78 78 78 8 21 Khá   

12A4 74 74 74 10 24 Khá   

12A3 78 70 70 11 29 Khá   

11A8 90 90 90 1 7 Tốt Huyện đoàn 

11A7 96 86 86 2 13 Tốt Huyện đoàn 

11A10 85 85 85 3 15 Tốt Huyện đoàn 

10A10 84 84 84 4 16 Tốt Huyện đoàn 

10A9 83 83 83 5 17 Tốt  

10A7 87 81 81 6 18 Tốt  

10A8 78 78 78 7 20 Khá   

12A8 77 77 77 8 23 Khá   

12A6 73 73 73 9 26 Khá   

12A9 73 73 73 10 25 Khá   

12A7 73 73 73 10 27 Khá   

11A9 67 67 70 12 28 Khá   

BCH ĐOÀN TRƯỜNG 


